
I. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH Đơn vị tính: Đồng
 TÀI SẢN  Mã số  Năm trước  Năm nay 

 A . TÀI SẢN NGẮN HẠN 
    100    123.374.198.917     109.571.905.612 

 I. Tiền và các khoản tương đương tiền     110      25.247.713.802       17.520.431.530 
 II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn  120           149.000.000 
 III. Các khoản phải thu ngắn hạn  130      66.958.709.681       68.832.302.338 
 Trong đó:  
 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)  139      (1.170.585.210)       (1.170.585.210)
 IV. Hàng tồn kho  140      28.362.927.292       21.751.760.646 
 V. Tài sản ngắn hạn khác  150        2.655.848.142         1.467.411.098 
 B. TÀI SẢN DÀI HẠN

 200      15.481.733.220       12.975.436.673 
 I- Các khoản phải thu dài hạn  210 
 II . Tài sản cố định  220      11.926.733.029         9.703.867.457 
 1. Tài sản cố định hữu hình  221      11.743.121.211         9.389.952.739 
 2. Tài sản cố định thuê tài chính  224 
 3. Tài sản cố định vô hình  227            32.000.000              16.000.000 
 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang  230           151.611.818            297.914.718 
 III. Bất động sản đầu tư  240 
 IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn  250        2.400.000.000         2.400.000.000 
 V. Tài sản dài hạn khác  260        1.155.000.191            871.569.216 
 VI. Lợi thế thương mại  269 

 TỔNG CỘNG TÀI SẢN   270    138.855.932.137     122.547.342.285 
 NGUỒN VỐN 

 A . NỢ PHẢI TRẢ   300    114.158.786.162       95.185.671.029 
 I. Nợ ngắn hạn  310    110.784.401.562       94.268.888.029 
 Trong đó:  
 Quỹ khen thưởng, phúc lợi  323        2.854.995.314         4.323.630.987 
 II. Nợ dài hạn  330        3.374.384.600            916.783.000 
 B . VỐN CHỦ SỞ HỮU   400      24.697.145.975       25.930.720.507 
 I. Vốn chủ sở hữu  410      23.675.010.708       24.889.642.507 
 Trong đó:  
 1. Vốn đầu tư của chủ sỡ hữu  411      16.000.000.000       16.000.000.000 
 II. Nguồn kinh phí và quỹ khác  430        1.022.135.267         1.041.078.000 
 C . LỢI ÍCH CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ  439           977.639.267         1.430.950.749 

 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN  440    138.855.932.137     122.547.342.285 

 II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 

BÁO CÁO CÔNG KHAI TÀI CHÍNH NĂM 2013
(Đã được kiểm toán)



I TỔNG DOANH THU    246.048.722.419     292.511.674.236 
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01    242.723.608.535     290.223.705.701 
2. Doanh thu hoạt động tài chính 21 455.111.055         213.484.360          
3.Thu nhập khác 31 2.870.002.829      2.074.484.175       

II TỔNG CHI PHÍ 238.088.199.628  284.472.470.092    
1. Giá vốn bán hàng 11 214.825.497.644  260.763.561.661    
2. Chi phí tài chính 22 2.561.645.400      2.027.770.509       
3. Chi phí bán hàng 24 1.318.137.624      1.298.050.805       
4. Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 19.019.550.869    20.252.446.717     
5.Chi phí khác 32 363.368.091         130.640.400          
 - Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh, liên kết 45
III. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 50        7.960.522.791         8.039.204.144 
nghiệp 60        6.014.373.612         6.015.142.655 
 - Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số          551.428.231           432.737.523 
 - Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ       5.462.945.381        5.582.405.132 
V. Lãi cơ bản trên cổ phiếu ( * ) 70                     3.414                       3.489 

III. CÁC CHỈ TIÊU KHÁC

1. Tổng số phát sinh phải nộp ngân sách      25.650.798.027       26.917.954.813 
Trong đó: Các loại thuế      25.650.798.027       26.917.954.813 
2. Lợi nhuận trước thuế/Vốn chủ sở hữu %                     32,23                       31,00 
3. Tổng nợp phải trả/Vốn chủ sở hữu %                   462,23                     367,08 
4. Tổng Quỹ lương      64.421.435.102       69.792.009.106 
5. Số người lao động bình quân ( Người )                        516                         518 
6. Tiền lương bình quân (đ/ng/tháng )            10.403.979 11.227.801

CHỈ TIÊU Mã số  Năm trước  Năm nay 

CHỈ TIÊU Mã số  Năm trước  Năm nay 


